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1. Mở đầu
Trong phương thức đào tạo theo năng lực thực 

hiện, quan niệm sư phạm nổi bật được vận dụng 
chính là quan niệm “học thông thạo” (mastery 
learning). Mỗi người học làm được thông thạo cái 
gì đó sau một thời gian học tập dài, ngắn khác nhau 
tùy thuộc chủ yếu vào khả năng, nhịp độ học của 
người đó và vào cách tổ chức dạy học của người dạy. 
Với quan điểm học thông thạo người học được coi 
là trung tâm và có cơ hội phát huy tính tích cực, chủ 
động của mình để đạt được mục tiêu hay kết quả học 
tập mong đợi. Tính chất quyết định học thông thạo là 
người học có đủ thời gian (thời gian học là khác nhau 
đối với từng người vì họ được học và phải được tạo 
điều kiện học theo nhịp độ của từng người). Người 
dạy có sự hướng dẫn tốt và thích hợp với người học. 
Kết quả của việc học thông thạo khi tốt nghiệp hầu 
hết sinh viên (SV) đạt được: thông hiểu kiến thức lý 
thuyết và thành thạo các kỹ năng thực hành. Quan 
điểm “học thông thạo” phù hợp với quá trình đào tạo 
cho SV tại các cơ sở GDNN.

Lý thuyết kiến tạo được phát triển từ khoảng 
những năm 60 của thế kỷ 20, được đặc biệt chú ý 
từ cuối thế kỷ 20. Thuyết này là bước phát triển tiếp 
theo của thuyết nhận thức. Tư tưởng nền tảng cơ bản 
của thuyết kiến tạo là đặt vai trò của chủ thể nhận 
thức lên vị trí hàng đầu của quá trình nhận thức. 
Piaget và Vygostky là những đại diện tiên phong của 
thuyết kiến tạo.
2. Các yếu tố cần thiết nâng cao hiệu quả rèn 
luyện kỹ năng tự học (RLKNTH) có hướng dẫn 
cho sinh viên tại các cơ sở GDNN

2.1. Kế hoạch RLKNTH có hướng dẫn
Muốn việc học tập thật sự có hiệu quả thì mục 

đích, nhiệm vụ và kế hoạch học tập, đặc biệt kế 
hoạch RL KNTH có hướng dẫn phải được xây dựng 
cụ thể, rõ ràng. Kế hoạch RL KNTH có hướng dẫn 
phải được xác định với tính hướng đích cao, tức là 
cần xây dựng kế hoạch RL KNTH có hướng dẫn của 
từng môn học, từng mô đun phải được tạo lập thật rõ 
ràng, nhất quán cho từng thời điểm từng giai đoạn cụ 
thể sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh học tập. 
Kế hoạch RL KNTH có hướng dẫn của SV tại các 
cơ sở GDNN phải thực tế và linh hoạt cho mỗi công 
việc học tập. 
2.2. Nội dung RLKNTH có hướng dẫn

Để KNTH có hướng dẫn của SV tại các cơ sở 
GDNN đạt hiệu quả cần chú ý đến việc tự lực nắm 
nội dung học tập của SV và xác định cụ thể nội dung 
hướng dẫn tự học của GV. Đối với việc tự lực nắm 
nội dung học tập là kỹ năng quan trọng đòi hỏi chiếm 
nhiều thời gian, nó quyết định khối lượng kiến thức, 
kỹ năng chuyên môn tích lũy được của cá nhân SV 
và sự phát triển khả năng RL KNTH có hướng dẫn 
của SV, nghĩa là nó quyết định sự thành công của 
hoạt động tự học. 

Nội dung rèn luyện tự học có hướng dẫn gồm các 
bước cơ bản sau:

- Bước 1: GV hướng dẫn lựa chọn tài liệu và hình 
thức tự học cho SV. 

- Bước 2: Tiếp cận thông tin. Quá trình tự nhận 
thức thực sự được bắt đầu và diễn ra dưới các dạng 
chủ yếu như: Đọc sách; Nghe giảng; Xeminar; hội 
thảo; buổi báo cáo; buổi trao đổi kinh nghiệm; làm 
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thí nghiệm; tham quan; điều tra; khảo sát...Do đó, 
tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao chất 
lượng tiếp nhận thông tin là khâu quan trọng, nó ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng của RL KNTH có 
hướng dẫn.

- Bước 3: Xử lý thông tin
Thông tin đã được tiếp nhận cần phải có sự gia 

công, xử lý mới có thể sử dụng được. Việc xử lý có 
nhiều giai đoạn, những giai đoạn này thường tập 
trung vào việc làm cho nó gọn lại và có hệ thống để 
dễ lưu giữ và bao gồm các khâu: Tóm tắt; Xây dựng 
sơ đồ hệ thống; Phân loại; Phân tích và tổng hợp; So 
sánh; Trừu tượng hóa và khái quát hóa...

Tất cả các khâu này, GV cần theo sát và hướng 
dẫn cụ thể cho SV, vì các khâu này đều đòi hỏi các 
nội dung thông tin mang tính chuyên môn kỹ thuật 
cụ thể của các ngành nghề khối kỹ thuật của SV đang 
theo học.

- Bước 4: Vận dụng thông tin để GQVĐ 
Đây là bước khó khăn nhất của nội dung RL 

KNTH có hướng dẫn.
Các vấn đề thường gặp đối với người học là:Làm 

bài tập;Làm thí nghiệm;Viết báo cáo; Xử lý các tình 
huống đặt ra của chuyên môn kỹ thuật trong quá trình 
học tập...Có vấn đề đáng lưu ý là nhiều lúc đã tập 
hợp được một khối lượng thông tin khá lớn, nhưng 
vẫn không giải quyết được vấn đề. Trong trường hợp 
như vậy người GV nên chú ý với người học một số 
vấn đề sau:

+ Phạm vi GQVĐ: Nên vừa phải, không quá rộng 
để tập trung đào sâu vào một số vấn đề nào đấy nhằm 
phát hiện ra cái mới. Nhược điểm lớn nhất trong việc 
tổ chức nghiên cứu hiện nay của một số GV đưa ra là 
phạm vi nghiên cứu tự học cho SV tương đối rộng. 
Điều đó, sẽ không cho phép nghiên cứu một cách sâu 
sắc, tỉ mỉ tìm ra cái mới.

+ Lựa chọn đúng những vấn đề then chốt, nhằm 
giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu 
đang cản trở sự phát triển của hệ thống cần nghiên 
cứu.

+ Để GQVĐ có thể làm thay đổi môi trường và hệ 
thống đang tồn tại.

+ Thay đổi các yếu tố tạo nên hệ thống cũng là 
biện pháp để GQVĐ.

+ Thay đổi mối liên hệ giữa các yếu tố. VD: thay 
dây đơn bằng dây bện thì độ dẻo và độ bền của dây 
dẫn điện sẽ tăng lên.
2.3. Xây dựng hệ thống bài tập để RLKNTHcó 

hướng dẫn cho sinh viên
Trong hoạt động dạy học và RL KNTH cho SV, 

hệ thống bài tập giữ vai trò quan trọng. Nó giúp GV 
phát triển kỹ năng dạy học và giúp SV phát triển 
KNTH. Hệ thống bài tập có khả năng phát triển trí 
tuệ của người học. Trong bất kỳ bài tập nào cũng có 
những mâu thuẫn, những điều kiện đã biết và những 
điều chưa biết. Khi giải bài tập, trí tuệ của người học 
phải vận dụng để đi từ các điều kiện đến đáp án trả 
lời. 

Việc tuyển chọn và xây dựng các bài tập phải dựa 
trên một số quy tắc sau:

1. Xây dựng hai nhóm bài tập dành cho hai trình 
độ phát triển của người học, trình độ phát triển hiện 
tại và vùng phát triển gần.

2. Bài tập cho trình độ hiện tại mang tính cơ bản, 
chân phương, dùng rèn luyện các kỹ năng cơ bản, 
cũng cố các kiến thức cơ bản, không đánh đố. Sự 
hỗ trợ từ GV trong bắc giàn được hạn chế tối đa, 
chỉ dành cho một số người học trung bình, yếu kém 
trong lớp.

3. Bài tập dành cho trình độ phát triển gần được 
tuyển chọn, xây dựng theo hướng sử dụng các tư 
liệu, báo cáo khoa học, hiện tượng trong thực tế 
v.v… trong đó người học vận dụng kiến thức sẵn có 
thì có thể giải quyết một phần, phần còn lại được 
giải quyết nhờ quá trình bắc giàn của GV hoặc thảo 
luận trong nhóm. Loại bài tập này mang tính phát 
triển nhưng không nặng nề về mặt tính toán, đánh đố 
người học mà tạo cơ hội, kích thích, hỗ trợ người học 
giải quyết nó.

4. Sử dụng tối đa giá trị các số liệu, kết quả nghiên 
cứu khoa học giá trị bằng cách tiếp cận vấn đề nghiên 
cứu ở những góc độ khác nhau.

5. Sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành kỹ thuật một 
cách chính xác, rõ ràng để giúp người học học ngôn 
ngữ chuyên ngành kỹ thuật một cách tốt nhất. Ngôn 
ngữ là một nhân tố rất quan trọng khi sử dụng bắc 
giàn.
2.4. Phương pháp dạy học RLKNTH có hướng dẫn
2.4.1. Phương pháp dạy học dự án

Quá trình dự án được phân định thành các giai 
đoạn khác nhau  được trình bày dưới dạng sơ đồ gồm 
các giai đoạn :

* Giai đoạn 1: Đề xuất dự án
Giai đoạn này có hai đặc điểm:
- Tình huống ban đầu, tình huống mà các người 

tham gia khởi thảo (công việc mới được đề xuất qua 
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sáng kiến của người tham gia vào dự án - kể cả GV 
và SV)

- Người học tự tìm kiếm những đề tài mà trong 
đó còn có sự hiếu hụt hoặc chưa mấy ai chú ý tới. Đi 
vào những khía cạnh này thì có thể còn vô số các dự 
án được đề xuất hoặc phát hiện.

- Tại giai đoạn này phải tìm ra được đề tài, nhiệm 
vụ hoặc là những kiến nghị. 

* Giai đoạn 2: Bàn bạc, trao đổi của những người 
tham gia dự án

Tại giai đoạn này các công việc được sơ thảo và 
hoạch định, các vấn đề được thảo ra và giá trị sử 
dụng (kết quả dự án) được các thành viên thống nhất 
nhận định.

* Giai đoạn 3: Dự thảo toàn bộ các lĩnh vực hoạt 
động thuộc dự án 

Giai đoạn 3 này, chủ yếu người tham gia dự án 
phải dự thảo được một chương trình hành động để 
thực hiện dự án 

Giai đoạn thứ 4: Đẩy mạnh sự hoạt động trong 
tất cả các lĩnh vực công việc

Tại giai đoạn này mọi thành viên phải có hiểu biết 
chắc chắn về công việc trong dự án và với hiểu biết 
ấy họ phải tạo ra được sản phẩm.

Giai đoạn thứ 5: Giai đoạn kết thúc dự án 
Trong giai đoạn này có thể sẩy ra 3 khả năng sau:
- Kết thúc công việc trong dự án chế tạo hay làm 

ra được sản phẩm, nghĩa là sản phẩm được công bố.
- Có thể phải quay lại để xem xét việc đề xuất đề 

án ban đầu. Trong đó các thành viên tham gia phải 
cân nhắc, so sánh tình trạng ban đầu với trạng thái 
kết thúc. Vấn đề cần cân nhắc là, tại sao việc thực 
hiện dự án lại không diễn ra theo như dự định.

- Nếu chưa đạt được kết quả - chưa có sản phẩm 
như dự định - họ phải huy động tất cả những kiến 
thức, kỹ năng, thái độ để tiếp tục hành động nhằm đạt 
được sản phẩm đã hoạch định.

Kinh nghiệm và kết quả được nhìn nhận và thông 
báo. Trong quá trình dự án có thể luôn luôn bị ảnh 
hưởng bởi hai yếu tố:

- Yếu tố đã được khẳng định hoặc xác định chắc 
chắn và yếu tố bất ổn định. 

- Yếu tố thứ hai, thường ở tình trạng bất ổn định. 
Nó biểu hiện trong tiến trình thực hiện dự án có 
những sự kiện, tình huống phát sinh ngoài dự kiến 
của kế hoạch, đòi hỏi người tham gia dự án phải tiếp 
tục phát hiện, xử lý để đề ra các phương án tiếp tục 
hành động đưa dự án đến kết quả thực tế.

3.4.2. Phương pháp nêu và GQVĐ
Trong dạy học nêu vấn đề điều khiển quá trình 

tiếp thu của người học qua các bước:
- Tạo ra hệ thống tình huống có vấn đề
- Xác định những điều kiện
- Chỉ dẫn cụ thể cho người học tự lực GQVĐ.
* Tình huống có vấn đề 
 Tình huống có vấn đề là tình huống biến mâu 

thuẫn khách quan thành mâu thuẫn chủ quan của 
người học. Khi đó mâu thuẫn khách quan của nhận 
thức được người học chấp nhận như một vấn đề học 
tập cần được hiểu rõ, có nhu cầu và tin rằng mình có 
thể giải quyết được. Kết quả khi giải quyết được mâu 
thuẫn học sinh sẽ nắm được kiến thức mới. Đặc trưng 
của tình huống có vấn đề là trạng thái tâm lý độc 
đáo, tức giúp cho người học nhận thấy được sự khó 
khăn của nhận thức, mong muốn vượt qua khó khăn. 
Trạng thái tâm lý độc đáo đó là nguyên nhân thúc 
đẩy quá trình TH nhận thức của người học, tái hiện 
vận dụng kiến thức cũ, liên tưởng sáng tạo giải quyết 
mâu thuẫn. Trong tình huống có vấn đề phải chứa 
đựng cái chưa biết, người học cần được khám phá. 

Điều kiện của dạy học nêu vấn đề là:
- Phải chứa đựng cái mới hấp dẫn đối với người 

học.
- Chứa đựng mâu thuẫn nhận thức.
- Không khó quá, không dễ quá, tức phải phù hợp 

với trình độ của người học.
* Cách tạo ra tình huống có vấn đề
Nguyên tắc chung của dựa trên sự không phù hợp 

giữa kiến thức cũ của người học với yêu cầu đặt ra 
cho họ khi GQVĐ mới. Muốn người học ý thức được 
vấn đề, biến mâu thuẫn khách quan thành mâu thuẫn 
chủ quan thì tình huống có vấn đề thường bắt đầu từ 
những sự kiện bình thường mà đi tới cái bất thường
3.5. Hình thức tổ chức dạy học RLKNTH có hướng 
dẫn

Tùy thuộc vào cách thức thể hiện giữa mối quan 
hệ người học, tài liệu học tập và GV...có thể có các 
hình thức tổ chức dạy học rèn luyện KNTH có hướng 
dẫn như sau:

- Tự học hoàn toàn; Tự học qua phương tiện 
truyền thông; Tự học có hướng dẫn qua tài liệu; Tự 
học thường xuyên trong quá trình học tập: Học bài và 
làm bài ở nhà theo nhiệm vụ học tập là việc làm của 
bất cứ một người học nào; Tự học trong quá trình học 
tập ở trường có hướng dẫn của GV.

(Xem tiếp trang 171)
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- Bước 3: Kết luận cho trường hợp cụ thể đã giải 
quyết.

c. Ví dụ: Bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu của 
chúng là 15 và tỉ số của chúng là ?”.

Bước1: Nhắc lại mô hình khái quát đã biết cần 
sử dụng. 

HS nhắc lại quy trình giải bài toán tìm hai số khi 
biết tổng và tỉ số. 

HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng:

Bước 2: Sử dụng mô hình khái quát đã biết vào 
trường hợp cụ thể.

HS vẽ đoạn thẳng biểu diễn hai số theo tỉ số  từ 
đó tính hiệu giữa hai đoạn thẳng là: 5 phần – 4 phần 
= 1 (phần)

- Vì hiệu của hai số là 15, nên mỗi phần tương 
ứng với 15 đơn vị.

- Từ đó, HS tính được số bé là: 4 ×15 = 60 và số 
lớn là: 5 ×15 = 75.

Bước 3: Kết luận cho trường hợp cụ thể đã giải 
quyết.

- HS kết luận: Số bé là 60 và số lớn là 75.
- HS kiểm tra lại bằng cách tính hiệu và tỉ số của 

hai số vừa tìm, đối chiếu kết quả với dữ kiện hiệu và 
tỉ số trong đề bài.
3. Kết luận: Để phát triển năng lực MHHTH cho HS 
lớp 5 qua dạy học số và phép tính cần phối hợp linh 
hoạt nhiều biện pháp, trên đây là một số biện pháp 
gợi ý, bạn đọc có thể đề xuất thêm các biện pháp 
khác để nâng cao hiệu quả phát triển năng lực MH-
HTH cho học sinh.
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3.6. Kiểm tra, đánh giá RLKNTH có hướng dẫn
Kiểm tra, đánh giá trong học tập là quá trình thu 

thập và xử lý thông tin về tình hình lĩnh hội kiến thức, 
bồi dưỡng tư tưởng đạo dức, hình thành kỹ năng, kỹ 
xảo của người học so với mục tiêu, yêu cầu học tập. 
Sự hiểu biết về các nguyên nhân và ảnh hưởng của 
tình hình học tập của SV giúp GV có những biện 
pháp sư phạm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng 
dạy học và giúp SV ngày càng tiến bộ hơn. Tự kiểm 
tra đánh giá trong quá trình học tập, đặc biệt trong 
quá trình TH giúp SV hình thành kỹ năng, kỹ xảo từ 
đó nhận biết rõ ưu khuyết điểm của bản thân nhất là 
phương pháp học tập để tìm cách khắc phục.  
3. Kết luận

Qua các phân tích trên đã nêu rõ các yếu tố giúp 
nâng cao hiệu quả của RLKNTH có hướng dẫn của 
SV tại các cơ sở GDNN. Từ đó, làm rõ RLKNTH có 
hướng dẫn là một con đường phát triển nhân cách, 
năng lực nghề nghiệp của SV. Quá trình rèn luyện 
này có cần có kế hoạch, nội dung, phương pháp, cách 
thức tổ chức và các tiêu chí đánh giá riêng biệt để 
phát triển các kỹ năng về hoạt động TH của mỗi cá 

nhân. Đồng thời, đối tượng được rèn luyện là SV tại 
các cơ sở GDNN thì cần chú ý đến thực tiễn về nhận 
thức, động cơ, năng lực tư duy của cá nhân SV và các 
yếu tố tác động đến hoạt động RL KNTH có hướng 
dẫn.
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